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GI I THI U & TUYÊN B  S  D NG TÀI LI UỚ Ệ Ố Ử Ụ Ệ

Tài li u này đ c VietEduUp t  ch c s u t m, ch n l c, t ng h p và biên t p t  nhi uệ ượ ổ ứ ư ầ ọ ọ ổ ợ ậ ừ ề
ngu n tham kh o ph c v  m c tiêu h c t p, gi ng d y, ôn t p và phát tri n c ng đ ng giáo d c.ồ ả ụ ụ ụ ọ ậ ả ạ ậ ể ộ ồ ụ
N i dung trong tài li u đ c chu n hóa theo đ nh h ng trình bày rõ ràng, th ng nh t và thu nộ ệ ượ ẩ ị ướ ố ấ ậ
ti n cho giáo viên, h c sinh cũng nh  ng i biên so n.ệ ọ ư ườ ạ

Chúng tôi trân tr ng c m n Quý Th y Cô, tác gi , c ng tác viên và các đ n v  đã đóng gópọ ả ơ ầ ả ộ ơ ị
tri th c, kinh nghi m chuyên môn và ngu n h c li u quý báu cho quá trình hình thành tài li u.ứ ệ ồ ọ ệ ệ
M i s  đóng góp c a c ng đ ng giáo d c là n n t ng quan tr ng đ  nâng cao ch t l ng n iọ ự ủ ộ ồ ụ ề ả ọ ể ấ ượ ộ
dung và góp ph n thúc đ y s  phát tri n b n v ng c a giáo d c n c nhà.ầ ẩ ự ể ề ữ ủ ụ ướ

Tài li u đ c s  d ng v i m c đích giáo d c, tham kh o, biên so n và đào t o n i b .ệ ượ ử ụ ớ ụ ụ ả ạ ạ ộ ộ
VietEduUp tôn tr ng quy n tác gi , quy n liên quan và luôn khuy n khích vi c ghi nh n ngu n,ọ ề ả ề ế ệ ậ ồ
đ i chi u h c li u g c và s  d ng n i dung m t cách có trách nhi m. Quy n s  h u đ i v i cácố ế ọ ệ ố ử ụ ộ ộ ệ ề ở ữ ố ớ
tài li u, trích d n, ví d  ho c h c li u g c – n u có – v n thu c v  tác gi  ho c ch  s  h u t ngệ ẫ ụ ặ ọ ệ ố ế ẫ ộ ề ả ặ ủ ở ữ ươ

ng.ứ

Trong tr ng h p phát hi n n i dung c n đi u ch nh v  ngu n tham kh o, ph m vi s  d ngườ ợ ệ ộ ầ ề ỉ ề ồ ả ạ ử ụ
ho c v n đ  b n quy n, VietEduUp s n sàng ti p nh n ph n h i đ  rà soát, ghi b  sung ngu n,ặ ấ ề ả ề ẵ ế ậ ả ồ ể ổ ồ
đi u ch nh ho c g  b  n i dung khi phù h p. Vi c s  d ng tài li u này không nh m thay th , saoề ỉ ặ ỡ ỏ ộ ợ ệ ử ụ ệ ằ ế
chép nguyên tr ng ho c th ng m i hóa trái phép các xu t b n ph m và h c li u thu c quy nạ ặ ươ ạ ấ ả ẩ ọ ệ ộ ề
s  h u c a bên th  ba.ở ữ ủ ứ

Khi tái s  d ng m u này, đ n v  biên so n nên ch  đ ng ki m tra ngu n n i dung, ph m viử ụ ẫ ơ ị ạ ủ ộ ể ồ ộ ạ
cho phép s  d ng và b  sung ghi chú ngu n khi c n thi t. Cách làm này giúp tài li u chuyênử ụ ổ ồ ầ ế ệ
nghi p h n, minh b ch h n và góp ph n h n ch  r i ro pháp lý trong quá trình khai thác h c li u.ệ ơ ạ ơ ầ ạ ế ủ ọ ệ

 Trân tr ng!ọ
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Câu 1. M t tr ng trung h c ph  thông có 500 h c sinh, trong đó có 201 h c sinh nam và 299ộ ườ ọ ổ ọ ọ
h c sinh n . T ng k t h c kỳ I, có 160 h c sinh đ t danh hi u h c sinh gi i, trong đó cóọ ữ ổ ế ọ ọ ạ ệ ọ ỏ
72 h c sinh nam và 88 h c sinh n . Ch n ra ng u nhiên m t h c sinh trong s  500 h cọ ọ ữ ọ ẫ ộ ọ ố ọ
sinh đó. Tính xác su t đ  h c sinh đ c ch n có danh hi u h c sinh gi i và là nam (làmấ ể ọ ượ ọ ệ ọ ỏ
tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm).ế ả ế ầ

H ng d n gi iướ ẫ ả
Đáp án: 
Xét hai bi n c  sau:ế ố
A: "H c sinh đ c ch n ra đ t đi m gi i";ọ ượ ọ ạ ể ỏ

: "H c sinh đ c ch n ra là h c sinh nam".ọ ượ ọ ọ
Khi đó, xác su t đ  h c sinh đ c ch n ra đ t danh hi u h c sinh gi i và là nam, chính làấ ể ọ ượ ọ ạ ệ ọ ỏ
xác su t c a ấ ủ  v i đi u ki n ớ ể ệ .

 

Do có 201 h c sinh nam nên ọ . Vì th , ta có;ế

V y xác su t đ  h c sinh đ c ch n ra đ t danh hi u h c sinh gi i và là nam b ng ậ ấ ể ọ ượ ọ ạ ệ ọ ỏ ằ
Câu 2. Gieo m t con xúc x c cân đ i và đ ng ch t hai l n. Tính xác su t đ  l n đ u gieo đ cộ ắ ố ồ ấ ầ ấ ể ầ ầ ượ

m t 1 ch m, bi t r ng t ng s  ch m trong hai l n gieo không v t quá 3 (ặ ấ ế ằ ổ ố ấ ầ ượ làm tròn k tế
qu  đ n hàng ph n trămả ế ầ ).

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đáp án: 

Không gian m u ẫ .

Trong đó c p s  ặ ố  th  hi n vi c l n đ u gieo xu t hi n m t  ể ệ ệ ầ ầ ấ ệ ặ  ch m, l n sau gieoấ ầ

xu t hi n m t ấ ệ ặ  ch m.ấ

G i ọ  là bi n c  “L n đ u gieo đ c m t 1 ch m”ế ố ầ ầ ượ ặ ấ

là bi n c  “T ng s  ch m trong hai l n gieo không v t quá 3”ế ố ổ ố ấ ầ ượ
Ta có th  li t kê, c  th :ể ệ ụ ể
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Suy ra: ; .

V y xác su t đ  l n đ u gieo đ c m t 1 ch m, bi t r ng t ng s  ch m trong hai l nậ ấ ể ầ ầ ượ ặ ấ ế ằ ổ ố ấ ầ

gieo không v t quá 3 là ượ .

Câu 3. M t gia đình có ộ  đ a con. Bi t r ng có ít nh t ứ ế ằ ấ  đ a tr  là con gái. Tính xác su t đ  cứ ẻ ấ ể ả
 đ a tr  đ u là con gái (ứ ẻ ề làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trămế ả ế ầ ).

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đáp án: 
Vì gia đình có 2 đ a con nên s  có th  có 4 kh  năng x y ra: (trai; trai), (trai; gái), (gái;ứ ẽ ể ả ả
trai), (gái; gái).

G i ọ  là bi n c  “C  2 đ a con đ u là con gái”. ế ố ả ứ ề

G i ọ là bi n c  “Có ít nh t 1 đ a con là con gái”.ế ố ấ ứ

Ta có: , .

Khi  bi n  c  ế ố  x y  ra  thì  đ ng  nhiên  s  x y  ra  bi n  c  ả ươ ẽ ả ế ố  nên  ta  có:

.

V y xác su t đ  c  ậ ấ ể ả  đ a tr  đ u là con gái khi bi t ít nh t ứ ẻ ề ế ấ  đ a tr  là con gái:ứ ẻ

.

Câu 4. Có hai h p viên bi (I) và h p viên bi (II). H p (I) có 4 viên bi đ  và 5 viên bi vàng. H pộ ộ ộ ỏ ộ
(II) có 6 viên bi đ  và 4 viên bi vàng. Ch n ng u nhiên m t h p và t  đó l y ng u nhiênỏ ọ ẫ ộ ộ ừ ấ ẫ
m t viên bi. Tính xác su t đ  l y đ c viên bi đ . (ộ ấ ể ấ ượ ỏ làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm)ế ả ế ầ
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H ng d n gi iướ ẫ ả

Đáp án: 
G i ọ  là bi n c  ch n đ c h p ( I) ế ố ọ ượ ộ

G i ọ là bi n c  ch n đ c h p ( II)ế ố ọ ượ ộ

G i ọ  là bi n c  ch n đ c viên bi đ  t  đ c h p ( I) ho c h p (II)ế ố ọ ượ ỏ ừ ượ ộ ặ ộ

Ta có 

Xác su t đ  ch n viên bi đ  t  h p (I) là ấ ể ọ ỏ ừ ộ

Xác su t đ  ch n bi đ  t  h p (II) là ấ ể ọ ỏ ừ ộ

Xác su t đ  l y đ c viên bi đ  là ấ ể ấ ượ ỏ

Câu 5. M t nhóm h c sinh thi H c sinh gi i c p tr ng, trong đó có 10 h c sinh l p 12C. K tộ ọ ọ ỏ ấ ườ ọ ớ ế
qu  có 6 h c sinh c a l p 12C đ t gi i. Ch n ng u nhiên 1 h c sinh trong nhóm h c sinhả ọ ủ ớ ạ ả ọ ẫ ọ ọ
trên. Tính xác su t ch n đ c h c sinh đ t gi i, bi t r ng h c sinh đó thu c l p 12C.ấ ọ ượ ọ ạ ả ế ằ ọ ộ ớ

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đáp án: 0,6.

Xét các bi n c : A: ‘‘Ch n đ c h c sinh đ t gi i’’, B: ‘‘Ch n đ c h c sinh đó thu cế ố ọ ượ ọ ạ ả ọ ượ ọ ộ
l p 12C’’ớ

Khi đó, xác su t c n tìm là xác su t c a A v i đi u ki nấ ầ ấ ủ ớ ề ệ  B.

Ta có  Suy ra 
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